	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



											Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2020
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC 
HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG 
(theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
	Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. 

CẤP THCS
1. Nghề điện dân dụng Lớp 8
	Tiết PPCT
	Chương - Bài
	Số tiết
	Số tiết điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
 

	
	
	LT
	TH
	TC
	LT
	TH
	TC
	

	36, 37
	Chương 7: Thiết bị tỏa nhiệt
Bài 16: Bàn là – bếp điện 
	2
	 
	2
	0
	 
	0
	Hướng dẫn học sinh tự đọc, xem thêm bài 41, công nghệ 8

	38
	Chương 8: Máy biến áp
Bài 17: Máy biến áp 1 pha công suất nhỏ
	1
	
	1
	0
	
	0
	hướng dẫn HS tự đọc, xem thêm bài 46, công nghệ 8

	39, 40
	Bài 18: TH Tháo lắp, nhận biết và sử dụng máy biến áp
	
	2
	2
	1
	0
	1
	Phần Quan sát, tìm hiểu, nhận biết các phần tử bên ngoài tích hợp với phần I bài 17
Phần tháo lắp vỏ máy, đấu dây, hướng dẫn HS tự nghiên cứu

	41
	Chương 9: Động cơ xoay chiều
Bài 19: Động cơ xoay chiều 1 pha 
	1
	 
	1
	0
	 
	0
	hướng dẫn học sinh tự đọc, xem thêm bài 44, công nghệ 8

	41, 42
	Bài 20: Thực hành đấu dây quạt trần
	1
	1
	2
	
	1
	1
	- Phần IV: GV hướng dẫn hs cách xác định 3 đầu dây quạt trần bằng đồng V.O.M và đấu dây quạt trần, GV làm mẫu, học sinh quan sát. Những phần khác (thử cuộn dây, thử tụ,…) GV hướng dẫn HS tự đọc
- Phần VI: Phần “Phương pháp đặt ống” giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc
- Hướng dẫn hs làm bài tập thực hành trong sách

	43
	Kiểm tra định kỳ
	
	
	1
	
	
	1
	Dời xuống, thực hiện sau khi học sinh đi học

	44, 45
	Chương 10: Thực hành lắp đặt một số mạch điện cơ bản trong nhà
Bài 21.1: Thực hành mạch điện 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 đèn, 1 ổ cắm có điện thường trực
	 
	
2
	
2
	
	
1
	
1
	
GV hướng dẫn, học sinh quan sát

	46, 47,
48
	Bài 21.2: Thực hành mạch điện 1 cầu chì, 2 công tắc mỗi công tắc điều khiển 1 đèn
	 
	3
	3
	
	1
	1
	GV hướng dẫn, học sinh quan sát

	49, 50, 51
	Bài 21.3: Thực hành mạch điện 1 công tắc điều khiển 2 đèn (mắc song song để làm việc hết công suất)
	 
	3
	3
	
	2
	2
	GV hướng dẫn, học sinh quan sát (bỏ qua bước đo, cưa nẹp, gắn nẹp)

	52, 53, 54
	Bài 21.4: Thực hành mạch 2 công tắc 3 chấu đặt ở 2 vị trí xa nhau cùng điều khiển 1 đèn (mạch đèn cầu thang)
	 
	3
	3
	
	2
	2
	 GV hướng dẫn, học sinh quan sát (bỏ qua bước đo, cưa nẹp, gắn nẹp)

	55, 56, 57
	Bài 21.5: Thực hành mạch 1 công tắc 3 chấu điều khiển 2 đèn (mỗi đèn phát sáng độc lập luân phiên)
	 
	3
	3
	
	2
	2
	GV hướng dẫn, học sinh quan sát (bỏ qua bước đo, cưa nẹp, gắn nẹp)

	58, 59
	Bài 21.6: Thực hành mạch 1 công tắc đóng ngắt, 2 công tắc 3 chấu điều khiển 3 đèn thắp sáng theo thứ tự (mạch đèn các phòng thuộc nhà kho)
	
	3
	3
	
	0
	0
	GV hướng dẫn, học sinh tự đọc thêm

	60
	Kiểm tra định kỳ
	 
	
	1
	 
	 
	 1
	

	61, 62
	Bài 21.7 Mạch đèn huỳnh quang 220V-6W (đèn 0.6)
	
	1
	1
	
	
	0
	GV hướng dẫn học sinh xem lại bài 40 Công nghệ 8

	63
	Bài 21.8 Mạch chuông 2 nút ấn điều khiển 1 chuông
	
	1
	1
	
	1
	1
	Gv hướng dẫn, học sinh quan sát

	64
	Bài 21.9 Mạch chuông 1 nút ấn điều khiểu đồng thời 2 chuông
	
	1
	1
	
	
	0
	Tích hợp với bài 21.8 và Gv hướng dẫn hs tự xem, cách nối dây mạch điện tương tự bài 21.3

	65
	Bài 21.10 Mạch chuông 1 công tắc 3 chấu xác định một trong 2 chuông làm việc  và 1 nút ân điều khiển chuông
	
	1
	1
	
	
	0
	Tích hợp với bài 21.8 và Gv hướng dẫn hs tự xem, cách nối dây mạch điện tương tự bài 21.5, 21.6

	66, 67
	Ôn tập
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	- Có thể tăng số lượng tiết ôn tập cho học sinh
- Thực hiện 1 cột Kiểm tra định kỳ 

	68, 69, 70
	Kiểm tra cuối khóa
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	 


2. Nghề Tin học Lớp 8 
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Số tiết điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Quản lý bảng tính
	
	
	Đã dạy tuần 1 - HK2

	2
	Tạo bảng tính bằng Excel
	
	
	Đã dạy tuần 2 - HK2

	3
	Công thức, hàm cơ bản
	3
	3
	Công thức, Mod, Int, Round, Sum

	4
	Hàm thống kê
	3
	2
	Average, Count, Counta, Countif, Max, Min

	5
	Hàm Lôgic
	3
	1
	And, Or, If (đơn)

	6
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	1
	

	7
	Hàm văn bản
	3
	3
	Len, Left, Right, Mid, Lower, Proper, Upper

	8
	Hàm ngày tháng
	3
	1
	Date, Day, Month, Year

	9
	Hàm tìm kiếm
	3
	0
	Giới thiệu trong hàm văn bản

	10
	Thao tác trên dữ liệu
	3
	2
	Sắp xếp, Trích lọc cơ bản

	11
	Ôn tập
	5
	2
	

	12
	Kiểm tra học kì
	1
	1
	

	
	
	
	16
	


3. Nghề Thủ công Mỹ nghệ Lớp 8
	Số tiết
	Chương- bài
	Số tiết
	Số tiết điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	LT
	TH
	TC
	LT
	TH
	TC
	

	43,44
	CHỦ ĐỀ 3:
          LÀM CON VẬT
Bài 11: Kỹ thuật làm con vật bằng voan
Bài 12: Con chuồn chuồn
	

1
	



1
	


2
	
	
	


2
	

	45,46

	Bài 13: Cá voi bằng vải nỉ
	1
	1
	2
	
	2
	2
	

	47,48
	CHỦ ĐỀ 4: 
                 LÀM BÚP BÊ
Bài 14: Kỹ thuật làm búp bê cơ bản
	1
	1
	2
	
	
	0
	Hướng dẫn học sinh qua tài liệu

	49,50
	CHỦ ĐỀ 5: 
          LÀM HỘP, GÓI QUÀ
Bài 15: Kỹ thuật làm hộp cơ bản
Bài 16: Kỹ thuật gói quà cơ bản
	1
	1
	2
	
	2
	2
	

	51,52
	Bài 17: Hộp nắp liền hình chữ nhật
	
	2
	2
	
	1
	1
	Nhận xét sản phẩm

	53,54
	Bài 18: Kỹ thuật làm nơ cơ bản
Bài 19: Làm nơ 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh
	1
	1
	2
	
	
	0
	Tích hợp bài làm nơ, cùng bài gói quà

	55,56
	Bài 20: Gói quà hình chữ nhật

	1
	1
	2
	1
	
	1
	Hướng dẫn thao tác với bai Thực hành Kiểu tóc dây nơ

	57
	Kiểm tra 1 tiết lần 2 HK II

	1
	
	1
	
	
	1
	

	58
	Bài 21: Hộp nắp rời hình vuông
	
	1
	1
	
	
	
	Khuyến khích học sinh tìm hiểu tài liệu,tự học

	59,60
	CHỦ ĐỀ 6: 
LÀM VẬT TRANG TRÍ BẰNG HẠT ĐÁ, GỖ, NHỰA
Bài 22: Giới thiệu nguyên liệu, dụng cụ làm vật trang trí bằng hạt
Bài 23: Kỹ thuật làm hạt trang trí bằng hạt gỗ, đá, nhựa cơ bản
	

1
	



1
	


2
	
	


2
	


2
	

	61,62
	Bài 24: Lắc tay bông bốn
	
	2
	2
	
	2
	2
	

	63,64
65,66
	Bài 25,26: Túi xách mini
	
	4
	4
	
	2
	2
	

	67,68
	Bài 26: Quả cầu
	
	2
	2
	
	
	0
	Khuyến khích học sinh tìm hiểu tài liệu,tự học

	69,70
	Ôn tập
Kiểm tra học kỳ II
	
	2
	2
	1
	
	1
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